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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ    cao đẳng để áp dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

               


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

 Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH  ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo các ngành nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng để đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ khoá tuyển năm 2018 sau khi được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều 3. Căn cứ chương trình quy định tại Quyết định này, phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các đơn vị có liên quan phối hợp lập hồ sơ đề nghị tăng quy mô tuyển sinh so với quy mô tuyển sinh trên năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: 
HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 4;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, phòng TS-ĐT.
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DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ        CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số:  752/QĐ-LTT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

	STT
	Mã cấp IV
	TRUNG CẤP
	Mã cấp IV
	CAO ĐẲNG

	1
	5480205
	Tin học ứng dụng
	6480205
	Tin học ứng dụng

	2
	5480214
	Thiết kế trang Web
	6480214
	Thiết kế trang Web

	3
	5480105
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	6480105
	Công nghệ kỹ thuật máy tính

	4
	5480207
	Lập trình máy tính  
	6480207
	Lập trình máy tính  

	5
	5480216
	An ninh mạng
	6480216
	An ninh mạng

	6
	5480209
	Quản trị mạng máy tính
	6480209
	Quản trị mạng máy tính

	7
	5210402
	Thiết kế đồ họa
	6210402
	Thiết kế đồ họa

	8
	5340122
	Thương mại điện tử
	6340122
	Thương mại điện tử

	9
	5340201
	Tài chính doanh nghiệp
	6340201
	Tài chính doanh nghiệp

	10
	5340302
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp

	11
	5340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	6340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	12
	5510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	13
	5510212
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	6510212
	Công nghệ chế tạo máy

	14
	5520117
	Cơ khí chế tạo
	
	

	15
	5520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	6520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	16
	5520121
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	Cắt gọt kim loại

	17
	5510216
	Công nghệ ô tô
	6510216
	Công nghệ ô tô

	18
	5510211
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	6510211
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

	19
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	20
	5520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

	21
	5520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	6520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	22
	5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	23
	5510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	6510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	24
	5520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	6520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	25
	5520225
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	Điện tử công nghiệp

	26
	5520227
	Điện công nghiệp
	6520227
	Điện công nghiệp

	27
	5520263
	Cơ điện tử
	6520263
	Cơ điện tử

	28
	5540204
	Công nghệ may và thời trang
	6540204
	Công nghệ may

	29
	5540205
	May thời trang
	6540205
	May thời trang

	30
	5540207
	Công nghệ may Veston
	6540207
	Công nghệ may Veston

	31
	5220206
	Tiếng Anh
	6220206
	Tiếng Anh
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